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1. Tên học phần: CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 3                    
     Mã học phần: MATT206                                      Áp dụng từ khóa: 2013 
2. Số tín chỉ:  2

3. Phân bố thời gian: 2 (2:0:4) 

4. Điều kiện tham gia học tập học phần


    Môn học tiên quyết: Sinh viên đã được trang bị kiến thức học phần Công nghệ may trang phục 1, Thực tập Công nghệ may trang phục 1 và Công nghệ may trang phục 2.
5. Mô tả tóm tắt học phần





Cung cấp các kiến thức cơ bản và phương pháp điều khiển dây chuyền sản xuất chuyên sâu về công nghệ gia công chi tiết, lắp ráp sản phẩm, sắp xếp máy móc thiết bị, phương pháp xây dựng quy trình công nghệ gia công sản phẩm, các định mức kỹ thuật, xây dựng tài liệu kỹ thuật công nghệ cho sản xuất công nghiệp. 

6. Mục tiêu học phần


Kiến thức:
6.1/ Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng bảng quy trình may, định mức thời gian công đoạn và hợp lý hóa cải tiến động tác.
6.2/ Hướng dẫn sinh viên phương pháp thiết kế dây chuyền sản xuất.
6.3/ Hướng dẫn sinh viên phương pháp triển khai sản xuất một đơn hàng.
Kỹ năng:

6.4/ Về cơ bản sinh viên thực hiện được công tác xây dựng bảng thiết kế chuyền, bố trí mặt bằng phân xưởng và triển khai sản xuất một đơn hàng theo yêu cầu khách hàng.
Thái độ nghề nghiệp:

6.5/ Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về tài liệu công nghệ may trang phục 3, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp


- Bài tập
- Kiểm tra định kỳ
8. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính:
Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Sách, tài liệu tham khảo:

1. Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

2. TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.


3. TS. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Dự lớp:

10%



+ Làm bài tập:

20%
+ Thi giữa kỳ:

20%


- Thi cuối học kỳ:    50%  , hình thức thi: tự luận, thời gian thi: 90 phút.

(cộng là 100% = 10 điểm).
10. Thang điểm: 10
11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1: 
Chương 1: Phương pháp xây dựng quy trình may (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 1:
Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được khái niệm, cơ sở, phương pháp, nguyên tắc, nội dung để xây dựng được một quy trình may sản phẩm hoàn chỉnh.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng xây dựng quy trình may một sản phẩm.
Về thái độ:

Sinh viên có nhận thức đúng về ngành học, tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Nội dung giảng dạy
1. 1. Phương pháp xây dựng quy trình may

   1.1.1. Khái niệm
   1.1.2. Cơ sở để phân tích
  1.1.3. Phương pháp xây dựng quy trình may

  1.1.4. Nguyên tắc phân tích sản phẩm
  1.1.5. Nội dung bảng quy trình may
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề
+ Thảo luận

+ Giảng giải

+ Thuyết trình
+ Minh họa
+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn sinh viên nội dung tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập 1: Viết quy trình may dạng bảng sản phẩm áo blouse.
+ Bài tập 2: Viết quy trình may dạng bảng sản phẩm áo sơ mi.

+ Chuẩn bị bài:

   Chương 1: Phương pháp xây dựng quy trình may (mục 1.1.6) 
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+  Đọc [tr. 1-7] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
+ Đọc [tr. 134-139] Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

+ Đọc [tr. 100-109] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 64-70] TS. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
	Chương 1:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp để xây dựng quy trình may.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản xây dựng một quy trình may.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Tuần thứ 2: 
Chương 1: Phương pháp xây dựng quy trình may (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 1:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp xây dựng quy trình may dạng sơ đồ nhánh cây.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản xây dựng quy trình may dạng sơ đồ nhánh cây một sản phẩm may.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
1.1.6. Quy trình may dạng sơ đồ nhánh cây
   1.1.6.1. Khái niệm

  1.1.6.2. Một số kí hiệu công đoạn

  1.1.6.3. Cách biểu thị bảng phân tích công đoạn

  1.1.6.4. Các quy định về lắp ráp

  1.1.6.5. Trình bày bố cục bản vẽ
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Giảng giải

+ Thuyết trình

+ Minh họa
+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn sinh viên nội dung tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập 1: Viết quy trình may dạng sơ đồ nhánh cây sản phẩm áo blouse.

+ Bài tập 2: Viết quy trình may dạng sơ đồ nhánh cây sản phẩm áo sơ mi.

+ Chuẩn bị bài:

   Chương 1: Phương pháp xây dựng quy trình may (mục 1.2) 

   - Chuẩn bị đồng hồ bấm giờ.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Đọc [tr. 8-11] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
+ Đọc [tr. 57-108] Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

+ Đọc [tr. 102-105] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 56-64] TS. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
	Chương 1:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp xây dựng quy trình may dạng sơ đồ nhánh cây.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng xây dựng quy trình may dạng sơ đồ nhánh cây một sản phẩm may.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 3: 
Chương 1: Phương pháp xây dựng quy trình may (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 1:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp xác định thời gian định mức công đoạn và thời gian chế tạo một sản phẩm.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản định mức thời gian  và thời gian chế tạo một sản phẩm may.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.



	Nội dung giảng dạy:
1.2. Đo thời gian làm việc
   1.2.1. Định nghĩa
   1.2.2. Phân loại hoạt động của công nhân
   1.2.3. Phân loại thời gian làm việc
   1.2.4. Mục đích của việc đo thời gian làm việc
   1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian làm việc
   1.2.6. Các phương pháp đo thời gian làm việc
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Giảng giải

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Làm mẫu

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn sinh viên nội dung tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập 1: Định mức thời gian một số công đoạn trong môn kỹ thuật may do sinh viên thực hiện. (bài tập nhóm)
+ Bài tập 2: Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian làm việc, sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu các biện pháp để rút ngắn thời gian sản xuất, năng cao năng suất.

+ Chuẩn bị bài:

   Chương 1: Phương pháp xây dựng quy trình may (mục 1.3.1)
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Đọc [tr. 12-15] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
+ Đọc [tr. 92-98] TS. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
	Chương 1:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp xác định thời gian định mức công đoạn và thời gian chế tạo một sản phẩm.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng định mức thời gian  và thời gian chế tạo một sản phẩm may.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.




	Tuần thứ 4: 
Chương 1: Phương pháp xây dựng quy trình may (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 1:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được khái niệm hợp lý hóa thao tác và phương pháp nghiên cứu cải tiến động tác.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản nghiên cứu cải tiến động tác trong sản xuất.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.



	Nội dung giảng dạy:
1.3. Hợp lý hóa và cải tiến dây chuyền sản xuất

   1.3.1. Hợp lý hóa thao tác

     1.3.1.1. Nhận thức vấn đề hợp lý hóa

     1.3.1.2. Nguyên tắc kinh tế của động tác

     1.3.1.3. Nghiên cứu động tác
Phương pháp giảng dạy:
+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Giảng giải

+ Thuyết trình

+ Minh họa
+ Làm mẫu
+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn sinh viên nội dung tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Sinh viên thực hiện quay video clip một công đọan và thực hiện cải tiến thao tác để đạt tới thời gian định mức theo tiêu chuẩn. (bài tập nhóm)
+ Chuẩn bị bài:

   Chương 1: Phương pháp xây dựng quy trình may (mục 1.3.2)
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Đọc [tr. 15-17] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
+ Đọc [tr. 23-24] TS. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
	Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được khái niệm hợp lý hóa thao tác và phương pháp nghiên cứu cải tiến động tác.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng nghiên cứu cải tiến động tác trong sản xuất.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.




	Tuần thứ 5: 
Chương 1: Phương pháp xây dựng quy trình may (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 1:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp thúc đẩy việc cải tiến.

Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản lập kế hoạch cải tiến động tác trong sản xuất.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
1.3.2. Phương pháp thúc đẩy việc cải tiến

   1.3.2.1. Các mục tiêu cải tiến

   1.3.2.2. Tổ chức thúc đẩy cải tiến

   1.3.2.3. Công tác cải tiến
Phương pháp giảng dạy:
+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa
+ Làm mẫu
+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Lập kế hoạch cải tiến một vấn đề phát sinh trong chuyền may làm ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất.

+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất (mục từ 2.1.1 đến 2.1.5)

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Đọc [tr. 18-20] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
+ Đọc [tr. 141-143] Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

+ Đọc [tr. 152-156] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
	Chương 1:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp thúc đẩy việc cải tiến.

Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản lập kế hoạch cải tiến một vấn đề phát sinh trong chuyền may làm ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất..
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 6: 
Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 2:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được khái niệm, cơ sở, yêu cầu, nguyên tắc, những điểm chuẩn cân đối và các công thức tính thiết kế chuyền.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản tính thiết kế chuyền cho một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.



	Nội dung giảng dạy:
2.1. Thiết kế chuyền
   2.1.1. Khái niệm
   2.1.2. Những cơ sở để thiết kế chuyền
   2.1.3. Yêu cầu và nguyên tắc thiết kế chuyền
   2.1.4. Những điểm chuẩn để cân đối vị trí làm việc
  2.1.5. Các phép tính toán trong thiết kế chuyền
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Làm mẫu

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập1: Tính toán thiết kế chuyền với số lượng công nhân cho trước.
+ Bài tập2: Tính toán thiết kế chuyền với sản lượng theo yêu cầu.

+ Chuẩn bị bài:

- Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất (mục 2.1.6 đến 2.1.8)
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Đọc [tr. 20-21] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
+ Đọc [tr. 144-146] Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

+ Đọc [tr. 157-161] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 71-73] TS. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
	Chương 2:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp tính thiết kế chuyền.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng tính thiết kế chuyền cho một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.




	Tuần thứ 7: 
Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 2:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được các bước tiến hành, phương pháp cân đối và nội dung bảng thiết kế chuyền.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản xây dựng bảng thiết kế chuyền cho một sản phẩm đơn giản.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.



	Nội dung giảng dạy:
2.1.6. Các bước tiến hành thiết kế chuyền 

2.1.7. Cân đối chuyền
2.1.8. Nội dung bảng thiết kế chuyền

Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập 1: Cân đối chuyền cụm lắp ráp hoàn chỉnh quần Jean nam.
+ Bài tập 2: Cân đối chuyền sản phẩm áo thun trẻ em
+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất (mục 2.1.9)
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Đọc [tr. 21-24] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
+ Đọc [tr. 147-152] Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

+ Đọc [tr. 162-164] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 74-77] TS. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
	Chương 2:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp xây dựng bảng thiết kế chuyền.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng xây dựng bảng thiết kế chuyền cho một sản phẩm đơn giản.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.




	Tuần thứ 8: 
Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 2:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp xây dựng bảng thiết kế chuyền.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản xây dựng bảng thiết kế chuyền cho một sản phẩm.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
2.1.9. Bài tập áp dụng

      Xây dựng bảng thiết kế chuyền sản phẩm áo sơ mi nam.
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Xây dựng bảng thiết kế chuyền sản phẩm quần tây nam.

+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất (mục 2.2).
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Đọc [tr. 25-27] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
+ Đọc [tr. 153-154] Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

+ Đọc [tr. 147-152] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 82] TS. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
	Chương 4:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp xây dựng bảng thiết kế chuyền.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng xây dựng bảng thiết kế chuyền cho một sản phẩm.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 9: 
Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 2:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được các loại dây chuyền sản xuất.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản lựa chọn dây chuyền sản xuất cho từng loại sản phẩm phù hợp điều kiện thực tế sản xuất.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.



	Nội dung giảng dạy:
2.2. Các loại dây chuyền

   2.2.1. Phân loại dây chuyền
   2.2.2. Dây chuyền dọc
   2.2.3. Dây chuyền cụm
   2.2.4. Các dạng kiểu sản xuất

Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Dựa vào điều kiện sản xuất và sản phẩm sinh viên phân tích lựa chọn dây chuyền sản xuất phù hợp.
+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất (mục 2.3).
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Đọc [tr. 28-31] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
+ Đọc [tr. 82-85] TS. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
	Chương 2:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được các loại dây chuyền sản xuất.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng lựa chọn dây chuyền sản xuất cho từng loại sản phẩm phù hợp điều kiện thực tế sản xuất.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 10: 
Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 2:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất và nhiệm vụ từng vị trí làm việc.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản lập kế hoạch triển khai dây chuyền sản xuất một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân. 

	Nội dung giảng dạy:
2.3. Phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất
   2.3.1. Sơ đồ triển khai dây chuyền sản xuất
   2.3.2. Quản lý chuyền may
   2.3.3. Nhiệm vụ của từng vị trí làm việc trong chuyền may
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Lập kế hoạch triển khai đơn hàng áo sơ mi nam. (bài tập nhóm)
+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất (mục 2.4).
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Đọc [tr. 32-35] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
+ Đọc [tr. 155-158] Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

+ Đọc [tr. 164-169] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 85-92] TS. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
	Chương 2:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản lập kế hoạch triển khai dây chuyền sản xuất một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 11: 
Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 2:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được khái niệm, các hình thức và nguyên tắc bố trí mặt bằng phân xưởng.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản bố trí mặt bằng phân xưởng cho một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.



	Nội dung giảng dạy:
2.4. Bố trí mặt bằng phân xưởng
    2.4.1. Khái niệm
    2.4.2. Các hình thức bố trí mặt bằng phân xưởng
    2.4.3. Nguyên tắc bố trí mặt bằng phân xưởng
    2.4.4. Một số qui ước về thiết bị
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Bố trí mặt bằng phân xưởng theo bảng thiết kế chuyền áo sơ mi nam đã thiết kế ở tuần 8.

+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 3: Phương pháp tổ chức dây chuyền Lean (mục 3.1).

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Đọc [tr. 36-38] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.

	Chương 2:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày phương pháp bố trí mặt bằng phân xưởng.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản bố trí mặt bằng phân xưởng cho một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.




	Tuần thứ 12: 
Chương 3: Phương pháp tổ chức dây chuyền Lean (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được khái niệm và các nguyên tắc ứng dụng Lean.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản lựa chọn phương pháp sản xuất dây chuyền Lean phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.



	Nội dung giảng dạy:
3.1. Khái niệm và các nguyên tắc ứng dụng Lean
    3.1.1. Khái niệm
    3.1.2. Những điều kiện cần thiết để xây dựng chuyền Lean

    3.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chuyền Lean

    3.1.4. Ưu nhược điểm dây chuyền Lean

Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến dây chuyền Lean, sinh viên hãy đưa ra một số biện pháp để khắc phục các lãng phí, nâng cao năng suất.

+ Chuẩn bị bài:

      - Chương 3: Phương pháp tổ chức dây chuyền Lean (mục từ 3.2.1 đến 3.2.9).

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Đọc [tr. 39-42] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được khái niệm và các nguyên tắc ứng dụng Lean.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản đưa ra một số biện pháp để nâng cao năng suất khi thực hiện sản xuất theo dây chuyền Lean.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.




	Tuần thứ 13: 
Chương 3: Phương pháp tổ chức dây chuyền Lean (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được quy trình thực hiện dây chuyền Lean từ việc chọn chuyền thí điểm đến xác định tay nghề công nhân.

Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản xây dựng quy trình thực hiện dây chuyền Lean cho một đơn hàng từ việc chọn chuyền thí điểm đến xác định tay nghề công nhân.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.



	Nội dung giảng dạy:
3.2. Quy trình thực hiện dây chuyền Lean
   3.2.1. Chọn chuyền thí điểm.

   3.2.2. Thành lập nhóm kaizen.
   3.2.3. Huấn luyện nghiệp vụ nhóm kaizen.

   3.2.4. Thu thập số liệu khi ứng dụng Lean.

   3.2.5. Xác định bước công việc.

   3.2.6. Bấm giờ.

   3.2.7. Xác định và kiểm tra thiết bị.

   3.2.8. Phổ biến công nghệ - quy chế cho công nhân.

   3.2.9. Xác định tay nghề của công nhân.

Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

+ Bài tập: Bấm giờ công đoạn tra túi trong dây chuyền Lean.

+ Chuẩn bị bài:

      - Chương 3: Phương pháp tổ chức dây chuyền Lean (mục từ 3.2.10 đến 3.2.14).

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Đọc [tr. 43-51] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được quy trình thực hiện dây chuyền Lean từ việc chọn chuyền thí điểm đến xác định tay nghề công nhân.

Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng xác định thời gian định mức công đoạn theo sản xuất Lean.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.




	Tuần thứ 14: 
Chương 3: Phương pháp tổ chức dây chuyền Lean (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được quy trình thực hiện dây chuyền Lean từ tính toán đến cân đối chuyền.

Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản xây dựng bảng thiết kế dây chuyền Lean cho một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Nội dung giảng dạy:
3.2.10. Tính toán, ghép bước công việc và thiết kế chuyền.
3.2.11. Chuẩn bị siêu thị nguyên phụ liệu, biển báo công cụ trực quan.

3.2.12. Xếp chuyền theo sơ đồ.

3.2.13. Hướng dẫn công nhân.
3.2.14. Cân bằng chuyền theo nhịp độ sản xuất.
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

+ Bài tập: Lập bảng thiết kế và bố trí mặt bằng phân xưởng một sản phẩm theo dây chuyền Lean.
+ Chuẩn bị bài:

      - Chương 3: Phương pháp tổ chức dây chuyền Lean (mục 3.3; 3.4).

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Đọc [tr. 52-55] Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp xây dựng bảng thiết kế chuyền Lean .

Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng xây dựng bảng thiết kế dây chuyền Lean cho một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.




	Tuần thứ 15: 
Chương 3: Phương pháp tổ chức dây chuyền Lean (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp tính đơn giá công đoạn và tính lương áp dụng trong chuyền Lean.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng tính đơn giá công đoạn và tính lương áp dụng trong chuyền Lean cho một mã hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.



	Nội dung giảng dạy:
3.3. Tính đơn giá công đoạn may
   3.3.1. Cách tính lương theo cấp bậc cơ bản

   3.3.2. Cách tính lương theo cấp bậc bình quân

3.4. Phương pháp tính lương áp dụng trong chuyền Lean
Ôn tập

Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề
+ Hướng dẫn nội dung tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Tính đơn giá công đoạn may

+ Lập dàn ý, hệ thống bài giảng lý thuyết theo sơ đồ.
+ Hệ thống các bài tập xây dựng quy trình, thiết kế chuyền và bố trí mặt bằng.

 
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp tính đơn giá công đoạn và tính lương áp dụng trong chuyền Lean.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng tính đơn giá công đoạn và tính lương áp dụng trong chuyền Lean cho một mã hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.



12. Ngày phê duyệt:
13. Cấp phê duyệt:


Hiệu trưởng
Trưởng khoa
Giáo viên


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)
14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần

	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)


	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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